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PHẦN II 

NỘI DUNG CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH  

  

A. Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Thông tin và Truyền thông: 02 TTHC 

I. Lĩnh vực: Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử: 02 TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước 

ngoài trực tiếp từ vệ tinh 

Trình tự thực hiện: Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu gửi hồ sơ về Sở Thông tin và 

Truyền thông  

 - Địa chỉ: 112 E Bà Triệu, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các 

ngày làm việc trong tuần. 

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, 

tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu 

hướng dẫn doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung. 

- Trong thời hạn 15 (mười năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm 

xét cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ 

tinh. Trường hợp không cấp đăng ký, cơ quan có trách nhiệm trả 

lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do. 

Bước 3: Trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông 

Thời gian từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc 

trong tuần. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường 

bưu chính 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, gồm:   

- Tờ khai đăng ký (theo mẫu). 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu 

các loại giấy tờ sau: Giấy phép thành lập hoặc văn bản pháp lý 

tương đương đối với các tổ chức quy định tại Khoản 2 điều 29 

Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ; 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) đối với tổ 

chức, thẻ thường trú hoặc giấy tờ pháp lý tương đương đối với hộ 

gia đình, cá nhân người nước ngoài quy định tại Khoản 3 Điều 29 

Nghị định 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ; văn 

bản đăng ký hoạt động của khách sạn quy định tại Điểm b Khoản 4 

Điều 29 Nghị định 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính 

phủ; giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình đối với 

doanh nghiệp quy định tịa Khoản 6 Điều 29 nghị định 

06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ; (có phụ lục kèm 

theo) 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc đối chiếu văn 

bản thuê, mượn địa điểm lắp đặt thiết bị trong trường hợp thiết bị 

không được lắp đặt tại địa điểm ghi trong Giấy phép thành lập, 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Thẻ thường trú; giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, 

truyền hình trả tiền. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính). 
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Thời hạn giải quyết: 15 (mười năm ngày) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp 

Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông 

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận 

Lệ phí (nếu có): Không 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ 

khai (đính kèm): 

Tờ khai đăng ký (mẫu số 07-Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 

30/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông) 

Yêu cầu, điều kiện: Không 

Căn cứ pháp lý của 

Thủ tục hành chính 

- Luật Báo chí ngày 28/12/1998;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 

12/6/1999; 

- Luật Viễn thông ngày 23/11/2009; 

- Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ; 

- Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30/6/2016 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông. 
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Mẫu số 07/DVTHTT ban hành 

kèm theo TT số 19/2016/TT-BTTTT 

                                                                                                                           Ngày 30/6/2016 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                               

………, ngày       tháng     năm 20.. 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THU TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI  

TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH 

 

        Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố…………... 

 

   1. Thông tin chung: 

- Tên (doanh nghiệp/ tổ chức/ cá nhân) đăng ký thu/ làm đầu mối thiết lập thiết bị thu tín 

hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh/ (ghi bằng chữ in hoa):

 ................................................................................................................................................. ….

.. 

- Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….. 

- Điện thoại: ………………………. - Fax: …………………………………….  

- Email (nếu có): ………………………………………………………………… 

- Website (nếu có): ………………………………………………………………. 

- Giấy phép thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư số……do….cấp ngày….tháng….năm….(đối với doanh nghiệp/ tổ chức) 

- Thẻ thường trú số.... do…..cấp ngày……tháng…..năm…..(đối với cá nhân) 

- Văn bản thuê, mượn địa điểm (nếu có): (ghi rõ số văn bản, thời gian, thời hạn của hợp 

đồng). 

- Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền số…………… 

do………………. cấp….ngày….tháng…năm…(chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp đăng ký 

làm đầu mối thiết lập hệ thống thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ 

tinh). 

- Giấy chứng nhận đăng ký (thu tín hiệu/ đầu mối thiết lập hệ thống thiết bị thu tín hiệu) 

truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh số……do ….ngày…..tháng …..năm (áp dụng đối 

với trường hợp đề nghị sửa đổi/bổ sung) 

 2. Đăng ký dịch vụ: (Đánh dấu  vào ô trống phù hợp) 

    2.1. Đăng ký sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình để thu tín hiệu kênh truyền hình nước 

ngoài trực tiếp từ vệ tinh 

     2.2. Đăng ký sử dụng dịch vụ thu tín hiệu kênh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh của doanh 

nghiệp                                                                                         

  2.3. Đăng ký làm đầu mối thiết lập hệ thống thiết bị thu tín hiệu các kênh truyền hình 

nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.                                                                                                 

3. Nội dung chi tiết: 
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3.1. Tên các kênh chương trình thu: 

STT Tên/ biểu tượng 

kênh chương trình 

Loại kênh/ nội dung kênh 

chương trình 

Tên hãng sản xuất/sở hữu 

kênh chương trình 

    

    

    

    

    

    

3.2. Mục đích và phạm vi sử dụng: …………………………………………… 

3.3. Thiết bị sử dụng 
(1)

:  

- Anten:  .............................................. bộ         

  Ký, mã hiệu:  .........................................                     

- Đầu thu:  ........................................... bộ          

  Ký, mã hiệu:  .........................................  

- Vệ tinh phát sóng……………… 

- Thông số phát sóng.……………           

3.4. Địa chỉ lắp đặt hệ thống thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 

(áp dụng với trường hợp tự thiết lập thiết bị thu) hoặc tên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thu 

tín hiệu (áp dụng với trường hợp sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp): 

 ................................................................................................................................................. ….

.. 

3.5. Tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh/ âm thanh 
(2)

: ………………………… 

3.6. Tiêu chuẩn truyền dẫn tín hiệu đến người sử dụng 
(2)

: …………………….... 

       
 (Tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân) cam kết thực hiện đúng quy định trong giấy chứng nhận 

đăng ký thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ………; 

- Lưu:  

 

VĂN BẢN KÈM THEO                                                                                         

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập tổ chức… 

- Bản sao Thẻ thường trú do…cấp 

ngày…tháng….năm…..(đối với cá nhân) 

- Bản sao có chứng thực văn bản thuê, mượn địa điểm…               

 
 

THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC/DOANH 

NGHIỆP HOẶC CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu)    

 Ghi chú:  

     - Các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. 

    -  
(1)

: Đối tượng thuộc mục 2.2 không phải điền thông tin này 

    -  
(2)

: Chỉ áp dụng cho đối tượng thuộc trường hợp tại mục 2.3                                                                                           
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Phụ lục:  

Điều 29. Thu tín hiệu truyền hình không thuộc dịch vụ phát thanh, truyền 

hình 

1. Thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh không thuộc dịch vụ truyền hình 

qua vệ tinh của Việt Nam là thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh để 

thu xem các kênh chương trình truyền hình nước ngoài không qua biên tập bởi cơ quan 

báo chí. 

2. Các đối tượng sau đây được thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ 

vệ tinh để khai thác thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ: 

a) Các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội ở trung ương và 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

b) Các cơ quan báo chí; 

c) Các cơ quan, tổ chức ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; 

d) Văn phòng đại diện, văn phòng thường trú của các hãng thông tấn, báo chí 

nước ngoài tại Việt Nam. 

3. Các tổ chức không quy định tại Khoản 2 Điều này có người nước ngoài làm 

việc, hộ gia đình và cá nhân người nước ngoài chỉ được thu tín hiệu truyền hình trực 

tiếp từ vệ tinh nếu các kênh chương trình đó chưa được cung cấp trên hệ thống truyền 

hình trả tiền của Việt Nam tại địa phương nơi tổ chức, gia đình và cá nhân đó thiết lập 

hệ thống thiết bị thu tín hiệu. 

4. Các doanh nghiệp có Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả 

tiền được làm đầu mối thiết lập hệ thống thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ 

tinh không qua biên tập để cung cấp cho các đối tượng sau: 

a) Các đối tượng quy định tại Khoản 2, 3 Điều này không có điều kiện hoặc nhu 

cầu thiết lập riêng hệ thống thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh; 

b) Các khách sạn đã được đăng ký hoạt động hợp pháp có người nước ngoài lưu 

trú. 

5. Các đối tượng quy định tại các Khoản 2, 3 và Điểm b Khoản 4 Điều này phải 

thực hiện đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 

với Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi thiết lập hệ thống thiết bị thu tín 

hiệu. 

6. Các doanh nghiệp có Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả 

tiền và có thỏa thuận hoặc giao kết hợp đồng cung cấp tín hiệu truyền hình trực tiếp từ 

vệ tinh không qua biên tập cho các đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều này phải thực 

hiện đăng ký làm đầu mối thiết lập hệ thống thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước 

ngoài trực tiếp từ vệ tinh với Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi thiết 

lập hệ thống thiết bị thu tín hiệu. 
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2. Tên thủ tục hành chính: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký 

thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 

Trình tự thực hiện: Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu gửi hồ sơ về Sở Thông tin và 

Truyền thông  

 - Địa chỉ: 112 E Bà Triệu, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các 

ngày làm việc trong tuần. 

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, 

tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu 

hướng dẫn doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung. 

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xét cấp 

đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. 

Trường hợp không cấp đăng ký, cơ quan có trách nhiệm trả lời 

bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do. 

Bước 3: Trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông 

Thời gian từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc 

trong tuần. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường 

bưu chính 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, gồm:   

- Văn bản đề nghị nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung; đối với 

trường hợp thay đổi địa điểm lắp đặt, cần có bản sao có chứng thực 

hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu văn bản chứng minh quyền 

sở hữu, thuê, mượn địa điểm mới. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính). 

Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp 

Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông 

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận 

Lệ phí (nếu có): Không 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ 

khai (đính kèm): 
Không 

Yêu cầu, điều kiện: Không 

Căn cứ pháp lý của 

Thủ tục hành chính 

- Luật Báo chí ngày 28/12/198;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 

12/6/1999; 

- Luật Viễn thông ngày 23/11/2009; 

- Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về 

quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. 

- Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30/6/2016 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông. 

 


